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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1.1. Cơ cấu sinh học của dân số gồm cơ cấu theo
A. lao động và giới tính.	B. lao động và theo tuổi.
C. tuổi và theo giới tính.	D. tuổi và trình độ văn hoá.
Câu 1.2. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa phản ánh
A. trình độ dân trí và học vấn.                       B. học vấn và nguồn lao động.
C. nguồn lao động và dân trí.                         D. dân trí và người làm việc.
Câu 1.3. Nước có số dân đông nhất thế giới hiện nay là
A. Hoa Kì.		B. Liên bang Nga.
C. Trung Quốc.		D. Ấn Độ.
Câu 2.1. Tỉ suất sinh thô là tương quan giữa số trẻ em sinh ra còn sống trong năm so với dân số trung bình ở
A. lúc đầu năm.			B. vào giữa năm.
C. cùng thời điểm.			D. vào cuối năm.
Câu 2.2. Tỉ suất tử thô là tương quan giữa số người chết trong năm so với dân số trung bình ở
A. cùng thời điểm.			B. vào cuối năm.
C. vào đầu năm.			D. lúc giữa năm.
Câu 2.3. Tỉ suất sinh thô không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
A. Tự nhiện - sinh học.			B. Biến đổi tự nhiện.
C. Phong tục tập quán.			D. Tâm lí xã hội.
Câu 3.1. Tỉ số gia tăng dân số cơ học là
A. hiệu số giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử.	B. tổng số giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử.
C. hiệu số giữa tỉ suất xuất cư và nhập cư.	D. tổng số giữa người xuất cư, nhập cư.
Câu 3.2. Yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng quyết định đến tỉ suất sinh của một quốc gia?
A. Tự nhiện - sinh học.			B. Chính sách dân số.
C. Phong tục tập quán. 			D. Tâm lí xã hội.
Câu 3.3. Tỉ suất tử thô không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
A. Chiến tranh.			B. Đói kém.
C. Thiện tai.			D. Sinh học.
Câu 4.1. ở những nước phát triển, tỉ suất tử thô thường cao là do tác động chủ yếu của yếu tố nào sau đây?
A. Dân số già.			B. Dịch bệnh
C. Động đất.			D. Bão lụt.
Câu 4.2. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiện là
A. hiệu số giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử. 	B. tổng số giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử.
C. hiệu số giữa người xuất cư, nhập cư.	D. tổng số giữa người xuất cư, nhập cư.
Câu 4.3. Gia tăng cơ học là sự chênh lệch giữa
A. tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô.	B. số người xuất cư và nhập cư.
C. tỉ suất sinh và người nhập cư.	D. tỉ suất sinh và người xuất cư.
Câu 5.1. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây quyết định đên xuất cư và nhập cư giữa các vùng trong lãnh thổ một quốc gia?
A. Địa hình. 	B. Khí hậu.		C. Kinh tế.			D. Việc làm.
Câu 5.2. Phát biểu nào sau đây không đúng với tỉ suất gia tăng dân số tự nhiện?
A. Quyết định đến sự biến động dân số của một quốc gia.
B. Tác động lớn đến cơ cấu dân số theo tuổi của quốc gia.
C. Ảnh hưởng mạnh đến sự phân bố dân cư của quốc gia.
D. Là động lực phát triển dân số của quốc gia, thế giới.
Câu 5.3. Nguyên nhân nào sau đây có tác động mạnh mẽ nhất làm cho ở các nước phát triển có nữ nhiều hơn nam?
A. Tuổi thọ. 		B. Tự nhiên. 		C. Kinh tế.	 	D. Tập quán.
Câu 6.1. Nguyên nhân nào sau đây có tác động mạnh mẽ nhất làm cho ở các nước đang phát triển có nam nhiều hơn nữ?
A. Tuổi thọ. 		B. Tự nhiện.		C. Kinh tế. 		D. Tập quán.
Câu 6.2. Phát biểu nào sau đây không đúng với các nước phát triển?
A. Tỉ trọng dân số từ 0 - 14 tuổi thấp.		B. Tỉ trọng dân số từ 65 trở lên cao.
C. Có tỉ số phụ thuộc chung rất thấp.		D. Có chỉ số già hoá đạt mức rất cao.
Câu 6.3. Phát biểu nào sau đây không đúng với các nước đang phát triển?
A. Tỉ trọng dân số từ 0 - 14 tuổi cao.		B. Tỉ trọng dân số từ 65 trở lên thấp.
C. Tỉ số phụ thuộc chung thường cao.	D. Có tỉ số phụ thuộc người già thấp.
Câu 7.1. Phát biểu nào sau đây không đúng với phân bố dân cư trên thế giới?
A. Không đều trong không gian. 	B. Có biến động theo thời gian. 
C. Hiện tượng xã hội có quy luật. 	D. Hình thức biểu hiện quần cư.
Câu 7.2. Nguyên nhân nào sau đây có tính quyết định đến phân bố dân cư?
A. Trình độ phát triển sản xuất. 	B. Tính chất của ngành sản xuất. 
C. Các điều kiện của tự nhiện. 	D. Lịch sử khai thác lãnh thổ.
Câu 7.3. Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm của đô thị hoá?
A. Là một quá trình về văn hoá - xã hội.	B. Quy mô và số lượng đô thị tăng nhanh.
C. Tăng nhanh sự tập trung dân thành thị.	D. Lối sống thành thị phổ biến rộng rãi.
Câu 8.1. Căn cứ vào nguồn gốc, nguồn lực có thể phân loại thành 
A. Vị trí địa lí, kinh tế - xã hội, trong nước.	B. Vị trí địa lí, tự nhiện, kinh tế - xã hội.
C. Vị trí địa lí, kinh tế - xã hội, ngoài nước.	D. Kinh tế - xã hội, trong nước, ngoài nước.
Câu 8.2. Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ, có thể phân chia thành nguồn lực
A. nội lực, ngoại lực.				B. nội lực, lao động.
C. ngoại lực, dân số.				D. dân số, lao động.
Câu 8.3. Nguồn lực nào sau đây tạo thuận lợi (hay khó khăn) trong việc tiếp cận giữa các vùng trong một nước?
A. Đất đai, biển.				B. Vị trí địa lí.
C. Khoa học.				D. Lao động.
Câu 9.1. Nhân tố nào sau đây được coi là nguồn lực quan trọng, quyết định việc sử dụng các nguồn lực khác cho phát triển kinh tế của mỗi quốc gia?
A. Vị trí địa lí.					B. Tài nguyên thiên nhiên.
C. Dân cư, nguồn lao động.			D. Khoa học kĩ thuật và công nghệ.
Câu 9.2. Nguồn lực nào sau đây đóng vai trò là cơ sở tự nhiện của quá trình sản xuất?
A. Đất, khí hậu, dân số.				B. Dân số, nước, sinh vật.
C. Sinh vật, đất, khí hậu.				D. Khí hậu, thị trường, vốn.
Câu 9.3. Nguồn lực nào sau đây có vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia?
A. Khoa học công nghệ. 				B. Đường lối chính sách.
C. Tài nguyên thiện nhiện. 			D. Dân cư và lao động.
Câu 10.1. Nội dung chủ yếu nhất của cơ cấu kinh tế là
A. các bộ phận hợp thành và quan hệ giữa chúng.
B. tổng số chung và tất cả các bộ phận hợp thành.
C. sự sắp xếp các bộ phận trong cả tổng thể chung.
D. sự phân chia tổng thể chung thành các bộ phận.
Câu 10.2. Cơ cấu ngành kinh tế gồm các bộ phận nào sau đây?
A. Công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và khu vực trong nước.
B. Nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. 
C. Nông - lâm - ngư nghiệp, khu vực ở trong nước và dịch vụ.
D. Công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và khu vực ngoài nước.
Câu 10.3. Cơ cấu thành phần kinh tế gồm
A. khu vực kinh tế trong nước, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ.
B. khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, nông - lâm - ngư nghiệp.
C. khu vực kinh tế trong nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
D. khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, công nghiệp - xây dựng.
Câu 11.1. Thành phần nào sau đây không được xếp vào cơ cấu lãnh thổ một quốc gia? 
A. Vùng kinh tế.					B. Khu chế xuất.
C. Điểm sản xuất.					D. Ngành sản xuất.
Câu 11.2. Thành phần nào sau đây không được xếp vào cơ cấu thành phần kinh tế của một quốc gia?
A. Kinh tế nhà nước.			B. Kinh tế tư nhân.
C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.	D. Nông - lâm - ngư nghiệp.
Câu 11.3. Cơ cấu kinh tế nào sau đây được hình thành dựa trên chế độ sở hữu?
A. cơ cấu lãnh thổ.					B. cơ cấu ngành kinh tế.
C. cơ cấu thành phần kinh tế.				D. cơ cấu lao động.
Câu 12.1. Cơ cấu ngành kinh tế không phản ánh
A. trình độ phân công lao động xã hội.
B. trình độ phát triển lực lượng sản xuất.
C. việc sử dụng lao động theo ngành.
D. việc sở hữu kinh tế theo thành phần.
Câu 12.2. Cơ cấu thành phần kinh tế phản ánh được rõ rệt điều gì sau đây?
A. Trình độ phân công lao động xã hội.
B. Trình độ phát triển lực lượng sản xuất.
C. Việc sử dụng lao động theo ngành.
D. Việc sở hữu kinh tế theo thành phần.
Câu 12.3. Đặc điểm nổi bật về cơ cấu ngành kinh tế của các nước phát triển là
A. nông - lâm - ngư nghiệp rất nhỏ, dịch vụ rất lớn.
B. dịch vụ rất lớn, công nghiệp - xây dựng rất nhỏ.
C. công nghiệp - xây dựng rất lớn, dịch vụ rất nhỏ.
D. nông - lâm - ngư nghiệp rất lớn, dịch vụ rất nhỏ.
Câu 13.1. Chỉ số GNI/người không có ý nghĩa trong
A. phản ánh trình độ phát triển kinh tế của các quốc gia.
B. các tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng cuộc sống.
C. việc so sánh mức sống của dân cư các nước khác nhau.
D. xác định tốc độ tăng trưởng và cơ cấu của nền kinh tế.
Câu 14.1. Nguồn lực nào sau đây có vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia?
A. Khoa học công nghệ. 				B. Đường lối chính sách.
C. Tài nguyên thiện nhiện. 				D. Dân cư và lao động.
Câu 14.2. Nguồn lực nào sau đây thuộc vào nguồn lực vật chất?
A. Lao động. 		B. Chính sách. 	C. Văn hoá. 		D. Kinh nghiệm.
[bookmark: _Hlk111446247]Câu 14.3. Nguồn lực nào sau đây thuộc vào nguồn lực phi vật chất?
A. Lao động. 		B. Chính sách. 	C. Tài nguyên. 	D. Khoa học.
Câu 15.1. Nông nghiệp hiểu theo nghĩa rộng, gồm
A. trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản.
B. nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp.
C. trồng trọt, lâm nghiệp, thuỷ sản.
D. chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ sản.
Câu 15.2. Vai trò của sản xuất nông nghiệp không phải là
A. cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.
B. bảo đảm nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm.
C. sản xuất ra những mặt hàng có giá trị xuất khẩu.
D. cung cấp hầu hết tư liệu sản xuất cho các ngành.
Câu 15.3. Hoạt động nào sau đây ra đời sớm nhất trong lịch sử phát triển của xã hội người?
A. Nông nghiệp.					B. Công nghiệp.
C. Thương mại.					D. Thủ công nghiệp.
Câu 16.1. Lí do nào sau đây là quan trọng nhất làm cho các nước đang phát triển, đông dân coi đẩy mạnh nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu?
A. đảm bảo lương thực, thực phẩm cho con người.
B. cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm.
C. sản xuất ra những mặt hàng có giá trị xuất khẩu.
D. cung cấp hầu hết tư liệu sản xuất cho các ngành.
Câu 16.2. Đặc điểm nào sau đây không đúng với sản xuất nông nghiệp?
A. Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế.
B. Đối tượng sản xuất của nông nghiệp là cây trồng, vật nuôi.
C. Sản xuất bao gồm giai đoạn khai thác tài nguyên và chế biến. 
D Sản xuất phụ thuộc nhiều vào đất đai, khí hậu, sinh vật, nước.
Câu 16.3. Về cơ bản, sản xuất nông nghiệp không thể diễn ra khi không có?
A. nguồn nước.				B. địa hình.
C. đất đai.					D. sinh vật.
Câu 17.1. Vai trò nào sau đây không đúng hoàn toàn với ngành trồng trọt?
A. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.
B. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
C. Cơ sở để phát triển chăn nuôi và nguồn xuất khẩu.
D. Cơ sở để công nghiệp hoá và hiện đại hoá kinh tế.
Câu 17.2. Theo giá trị sử dụng, cây trồng được phân thành các nhóm
A. cây lương thực, cây công nghiệp, cây nhiệt đới.
B. cây lương thực, cây công nghiệp, cây cận nhiệt.
C. cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả.
D. cây lương thực, cây công nghiệp, cây ôn đới.
Câu 17.3. Cây lương thực bao gồm
A. lúa gạo, lúa mì, ngô, kê. 				B. lúa gạo, lúa mì, ngô, lạc.
C. lúa gạo, lúa mì, ngô, đậu. 				D. lúa gạo, lúa mì, ngô, mía.
Câu 18.1. Điều kiện sinh thái của cây trồng là các đòi hỏi của cây về chế độ
A. nhiệt, ánh sáng, độ ẩm, chất dinh dưỡng và chất đất để phát triển.
B. nhiệt, ánh sáng, độ ẩm, chất dinh dưỡng và giống cây để phát triển. 
C. nhiệt, ánh sáng, độ ẩm, chất dinh dưỡng và địa hình để phát triển.
D. nhiệt, ánh sáng, ẩm, chất dinh dưỡng và nguồn nước để phát triển.
Câu 18.2. Đặc điểm sinh thái của cây lúa gạo là ưa khí hậu
[bookmark: bookmark1]A. nóng, đất ẩm, nhiều mùn, dễ thoát nước.
[bookmark: bookmark2]B. ấm, khô, đất đai màu mỡ, nhiều phân bón.
C. nóng, ẩm, chân ruộng ngập nước, phù sa. 
D. nóng, thích nghi với sự dao động khí hậu.
[bookmark: bookmark3]Câu 18.3. Đặc điểm sinh thái của cây lúa mì là ưa khí hậu
[bookmark: bookmark4]A. nóng, đất ẩm, nhiều mùn, dễ thoát nước.
[bookmark: bookmark5]B. ấm, khô, đất đai màu mỡ, nhiều phân bón. 
C. nóng, ẩm, chân ruộng ngập nước, phù sa.
[bookmark: bookmark6]D. nóng, thích nghi với sự dao động khí hậu.
Câu 19.1. Đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp hộ gia đình là
A. sản xuất nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của gia đình.
B. chủ yếu là sản xuất hàng hoá, quy mô đất đai và vốn lớn. 
C. ra đời dựa trên tinh thần tự nguyện của các hộ nông dân. 
D. gồm các địa phương tương tự nhau về điều kiện sinh thái.
Câu 19.2. Đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp trang trại là
A. sản xuất nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của gia đình.
B. chủ yếu là sản xuất hàng hoá, quy mô đất đai và vốn lớn.
C. ra đời dựa trên tinh thần tự nguyện của các hộ nông dân.
D. gồm các địa phương tương tự nhau về điều kiện sinh thái.
Câu 19.3. Đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp hợp tác xã là
A. sản xuất nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của gia đình.
B. chủ yếu là sản xuất hàng hoá, quy mô đất đai và vốn lớn.
C. ra đời dựa trên tinh thần tự nguyện của các hộ nông dân.
D. gồm các địa phương tương tự nhau về điều kiện sinh thái.
Câu 20.1. Đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ vùng nông nghiệp là
A. sản xuất nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của gia đình.
B. chủ yếu là sản xuất hàng hoá, quy mô đất đai và vốn lớn. 
C. ra đời dựa trên tinh thần tự nguyện của các hộ nông dân.
D. gồm các địa phương tương tự nhau về điều kiện sinh thái.
Câu 20.2. Đặc điểm nào sau đây không đúng với hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp hộ gia đình?
A. Sản xuất nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của gia đình.
B. Quy mô mô đất đai nhỏ bé, biểu hiện tính chất tiểu nông. 
C. Sử dụng chủ yếu lao động gia đình, kĩ thuật truyền thống.
D. Được hình thành và phát triển ở thời kì công nghiệp hoá.
Câu 20.3. Trong nông nghiệp, trang trại là hình thức sản xuất
A. nhỏ.	B. lớn.			C. cơ sở. 			D. đi đầu.
Câu 21.1. Vai trò của ngành nuôi trồng thuỷ sản không phải là
A. cung cấp nguồn đạm động vật bổ dưỡng cho con người.
B. nguồn cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm.
C. tạo ra các mặt hàng xuất khẩu có giá trị như tôm, cua, cá.
D. cơ sở đảm bảo an ninh lương thực bền vững của quốc gia.
Câu 21.2. Các yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng quyết định tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp?
A. Dân cư - lao động, khoa học kĩ thuật, thị trường, đất đai.	
B. Dân cư - lao động, khoa học kĩ thuật, đất đai, nguồn nước.
C. Dân cư - lao động, sở hữu ruộng đất, khoa học, thị trường.
D. Dân cư - lao động, khoa học kĩ thuật, thị trường, sinh vật.
Câu 21.3. Vùng nông nghiệp không có ý nghĩa nào sau đây?
A. Làm cho phân bố nông nghiệp hợp lí.	B. Cơ sở để hình thành vùng công nghiệp.
C. Tạo vùng chuyên môn hoá nông nghiệp.	D. Sản xuất phù hợp với điều kiện sinh thái.
Câu 22.1. Vai trò của trang trại đối với sản xuất nông nghiệp không phải là
A. phát triển cây trồng, vật nuôi có giá trị hàng hoá cao.
B. tạo nên vùng chuyên môn hoá và tập trung hàng hoá.
C. tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho người lao động.
D. bảo tồn xã hội và cơ sở đảm bảo cho kinh tế tập thể.
Câu 22.2. Đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp hợp tác xã là
A. quản lí sản xuất dựa trên chuyên môn hoá và ứng dụng khoa học.
B. tồn tại do nhu cầu hợp tác với nhau, hỗ trợ nhau về vốn, nhân lực. 
C. người lao động cùng sản xuất và cùng chung một nguồn thu nhập.
D. hình thành trong thời kì công nghiệp hoá, sản xuất theo thị trường.
Câu 22.3. Nguyên nhân quan trọng nhất để ở các vùng trồng cây công nghiệp thường có các xí nghiệp chế biến sản phẩm của các cây này là
A. tận dụng được nguồn nguyên liệu.		B. hạ chi phí vận chuyển nguyên liệu.
C. tăng giá trị sản phẩm cây công nghiệp.
Câu 23.1. Phát biểu nào sau đây không đúng với các thay đổi của chăn nuôi trong nền nông nghiệp hiện đại?
A. Từ chăn thả sang nửa chuồng trại rồi chuồng trại.
B. Từ nửa chuồng trại, chuồng trại đến công nghiệp.
C. Từ đa canh, độc canh tiến đến chuyên môn hóa.
D. Từ lấy thịt, sữa, trứng đến lấy sức kéo, phân bón.
Câu 23.2. Quy mô sản xuất nông nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào
A. chất lượng đất.				B. diện tích đất.
C. nguồn nước tưới.	     	C. độ nhiệt ẩm.
Câu 23.3. Đặc điểm nào sau đây là quan trọng nhất đối với sản xuất nông nghiệp?
A. Đất là tư liệu sản xuất chủ yếu.		B. Đối tượng là cây trồng, vật nuôi.
C. Sản xuất có đặc tính là mùa vụ.		D. Sản xuất phụ thuộc vào tự nhiện.
Câu 24.1. Khu vực châu Á gió mùa là nơi nổi tiếng về cây
A. lúa nước. 		B. lúa mì. 			C. ngô. 			D. khoai tây.
Câu 24.2. Phát biểu nào sau đây không đúng với vai trò của cây hoa màu?
A. Làm thức ăn cho ngành chăn nuôi.	B. Nguyên liệu để nấu rượu, cồn, bia.
C. Dùng làm lương thực cho người.		D. Làm nguồn hàng xuất khẩu chính.
Câu 24.3. Vai trò quan trọng của rừng đối với môi trường là
A. điều hòa lượng nước trên mặt đất.		B. cung cấp lâm sản phục vụ sản xuất.
C. cung cấp các dược liệu chữa bệnh.	D. nguồn gen rất quý giá của tự nhiên.
Câu 25.1. Cho bảng số liệu sau:  
DÂN SỐ CỦA NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 
 (Đơn vị: Triệu người)  
	Năm 
	2000 
	2005 
	2009 
	2014 
	2018 

	Tổng số dân 
	77,6 
	82,4 
	86,0 
	90,7 
	96,7 

	Thành thị 
	18,7 
	22,3 
	25,6 
	30,0 
	33,0 

	Nông thôn 
	58,9 
	60,1 
	60,4 
	60,7 
	63,7 


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)  
Theo bảng số liệu, để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu dân số của nước ta phân theo thành thị và nông thôn, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất? 
A. Đường. 
B. Cột. 
C. Tròn. 
D. Miền. 
Câu 25.2. Cho bảng số liệu sau: 
LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ  
Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2019  
 (Đơn vị: nghìn người)  
	Năm 
	2010 
	2013 
	2016 
	2019 

	Tổng số 
	49 124 
	52 507 
	53 345 
	54 659 

	Kinh tế Nhà nước 
	5 025 
	4 994 
	4 702 
	4 226 

	Kinh tế ngoài Nhà nước 
	42370 
	44994 
	45025 
	45664 

	Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
	1729 
	2518 
	3591 
	4778 


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)  
Theo bảng số liệu, để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn 2010 - 2019, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất? 
A. Miền. 
B. Kết hợp. 
C. Đường. 
D. Tròn
Câu 25.3. Cho bảng số liệu: 
SỐ DÂN VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2000 - 2019 
 (Đơn vị: Nghìn người)  
	Năm 
	2000 
	2009 
	2014 
	2019 

	Tổng số 
	77631 
	86025 
	90729 
	97015 

	Thành thị 
	18725 
	25585 
	30035 
	34659 

	Nông thôn 
	59906 
	60440 
	60694 
	62356 


 (Nguồn: https://danso.org/viet-nam/)  
Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu dân số theo thành thị và nông thôn của nước ta giai đoạn 2000 - 2019, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất? 
A. Kết hợp. 
B. Miền. 
C. Tròn. 
D. Cột. 
Câu 26.1.Theo Bảng 5. Tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô của Việt Nam qua các giai đoạn, nhận xét nào sau đây đúng về tỉ lệ gia tăng tự nhiện của Việt Nam qua các giai đoạn?
Bảng 5. Tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô của Việt Nam qua các giai đoạn
	Giai đoạn
	1955 - 1960
	1975 - 1980
	1995 - 2000
	2015 - 2020

	Tỉ suất sinh (%o)
	42,7
	32,8
	19,2
	16,9

	Tỉ suất tử (%o)
	13,0
	7,8
	5,7
	6,3


A. Giai đoạn 1955 - 1960 cao hơn giai đoạn 1975 - 1980.
B. Giai đoạn 1975 - 1980 thấp hơn giai đoạn 1995 - 2000.
C. Giai đoạn 1995 - 2000 thấp hơn giai đoạn 2015 - 2020.
D. Giai đoạn 2015 - 2020 cao hơn giai đoạn 1955 - 1960.
Câu 26.2. Cho biểu đồ về một số chỉ số dân cư của nước ta, năm 1999, 2009 và 2019:
[image: ]
 (Nguồn số liệu theo Tổng điều tra dân số năm 2019) 
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu tỉ suất sinh và tỉ suất tử.
B. Tốc độ tăng tỉ suất sinh và tỉ suất tử.
C. Tình hình tỉ suất sinh, tỉ suất tử và tăng tự nhiên.
D. Tình hình tỉ suất sinh và tỉ suất tử.
Câu 26.3. Theo Bảng 1. Tỉ số giới tính của thế giới, nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển, nhận xét nào sau đây đúng về tỉ số giới tính của thế giới và các nhóm nước?
Bảng 1. Tỉ số giới tính của thế giới, nhóm nước phát triển,
nhóm nước đang phát triển
(Đơn vị: %)
	Năm
	1950
	1960
	1970
	1980
	1990
	2000
	2010
	2020

	Thế giới
	99,7
	100,1
	100,6
	101,0
	101,3
	101,4
	101,7
	101,7

	Các nước phát triển
	91,1
	92,4
	93,4
	93,8
	94,2
	94,5
	94,6
	95,0

	Các nước đang phát triển
	104,0
	103,6
	103,4
	103,4
	103,3
	103,2
	103,3
	103,0


A. Các nước đang phát triển có xu hướng giảm.
B. Toàn thế giới có xu hướng giảm qua các năm.
C. Các nước phát triển có xu hướng giảm nhanh.
D. Các nước phát triển và thế giới không tăng.
Câu 27.1. Theo Bảng 3. Tốc độ gia tăng dân số tự nhiện của các châu lục qua các giai đoạn, nhận xét nào sau đây đúng về tốc độ gia tăng tự nhiện của các châu lục?
Bảng 3. Tốc độ gia tăng dân số tự nhiện của các châu lục qua các
giai đoạn (Đơn vị: %)

	Giai đoạn
	1950 -1955
	1970
-1975
	1990
-1995
	2010
-2015
	2015
-2020

	Châu Phi
	21,3
	27,3
	26,2
	26,5
	25,4

	Châu Á
	19,4
	22,9
	16,2
	10,7
	9,5

	Châu Âu
	10,3
	5,4
	0,3
	-0,1
	-0,6

	Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê
	27,0
	25,4
	19,2
	11,7
	10,2

	Bắc Mỹ
	14,9
	6,4
	6,6
	4,3
	3,2

	Châu Đại Dương
	14,6
	14,4
	12,2
	10,6
	9,9


A. Các châu lục càng về các giai đoạn sau càng giảm.
B. Châu Phi có tốc độ gia tăng dân số tự nhiện rất nhỏ. 
C. Bắc Mỹ có tốc độ gia tăng dân số tự nhiện lớn nhất.
D. Tốc độ gia tăng ở châu Đại Dương không ổn định.
Câu 27.2 Theo Bảng 4. Tỉ suất sinh và tỉ suất tử của một sô nước giai đoạn 2015 - 2020, nhận xét nào sau đây đúng về tỉ lệ gia tăng tự nhiện của một số nước giai đoạn 2015 - 2020?
Bảng 4. Tỉ suất sinh và tỉ suất tử của một số nước giai đoạn 2015 - 2020
	Nước
	Nam Phi
	Ma-lai-xi-a
	Bun-ga-ri
	An-ba-ni

	Tỉ suất sinh (%o)
	20,7
	16,8
	9,0
	11,8

	Tỉ suất tử (%o)
	9,5
	5,1
	15,4
	7,8


A. Nam Phi nhỏ hơn Ma-lai-xi-a.
B. Ma-lai-xi-a nhỏ hơn Bun-ga-ri.
C. Bun-ga-ri lớn hơn An-ba-ni.
D. An-ba-ni lớn hơn Nam Phi.
Câu 27.3. Theo Bảng 4. Cơ cấu dân số theo tuổi của thế giới thời kì 1950 - 2020, nhân xét nào sau đây đúng về sự thay đổi cơ cấu dân số theo tuổi của thế giới?
Bảng 4. Cơ cấu dân số theo tuổi của thế giới thời kì 1950 - 2020
	Năm
	1950
	1960
	1970
	1980
	1990
	2000
	2010
	2020

	0-14 tuổi
	34,3
	37,2
	37,5
	35,3
	32,8
	30,1
	27,0
	25,4

	15-64 tuổi
	60,6
	57,8
	57,2
	58,8
	61,0
	63,0
	65,5
	65,3

	65 tuổi trở lên
	5,1
	5,0
	5,3
	5,9
	6,2
	6,9
	7,6
	9,3



A. 0 -14 tuổi giảm, 15	- 64 tuổi tăng, 65 tuổi trở lên giảm.
B. 0 -14 tuổi giảm,15	- 64 tuổi tăng, 65 tuổi trở lên tăng.
C. 0 -14 tuổi tăng, 15	- 64 tuổi tăng, 65 tuổi trở lên tăng.
D. 0 -14 tuổi giảm, 15	- 64 tuổi giảm, 65 tuổi trở lên tăng.
Câu 28.1. Theo Bảng 3. Cơ cấu dân số theo tuổi của các châu lục năm 2020, nhận xét nào sau đây không đúng về cơ cấu dần số theo tuồi của các châu lục năm 2020?
Bảng 3. Cơ cấu dân số theo tuổi của các châu lục năm 2020
(Đơn vị: %)
	Nhóm tuổi
	0-14
	15-64
	65 trở lên

	Châu Phi
	40,3
	56,1
	3,5

	Châu Á
	23,5
	67,7
	8,9

	Châu Âu
	16,1
	64,8
	19,1

	Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê
	23,9
	67,1
	9,0

	Bắc Mỹ
	18,1
	65,1
	16,8

	Châu Đại Dương
	23,6
	63,6
	12,8



A. Châu Phi có cơ cấu dân số trẻ.
B. Châu Âu có cơ cấu dân số già.
C. Bắc Mỹ có cơ cấu dân số già.
D. Châu Á có cơ cấu dân số trẻ.
Câu 28.1. Theo Bảng 1. Quy mô dân số thế giới qua một số năm, nhận xét nào sau đây đúng về sự gia tăng dân số thế giới?
Bảng 1. Quy mô dân số thế giới qua một số năm
	Năm
	1500
	1804
	1927
	1959
	1974
	1987
	1999
	2011

	Số dân (triệu người)
	500
	1000
	2000
	3000
	4000
	5000
	6000
	7000


A. Số năm để dân số tăng lên 1 tỉ người càng về sau càng ít lại.
B. Số năm để dân số tăng lên 1 tỉ người càng về sau càng nhiều.
C. Số dân tăng lên 1 tỉ người trải qua trong thời gian 100 năm.
A. Số dân tăng lên 1 tỉ người trải qua trong thời gian 200 năm.
Câu 28.3. Theo Bảng 2. Tốc độ gia tăng dân số tự nhiện của toàn thế giới, các nước phát triển, các nước đang phát triển qua các giai đoạn, nhận xét nào sau đây đúng về tốc độ gia tăng tự nhiện của thế giới, các nước phát triển, đang phát triển?
Bảng 2. Tốc độ gia tăng dân số tự nhiện của toàn thế giới, các nước phát triển, các nước đang phát triển qua các giai đoạn
(Đơn vị: %)
	Giai đoạn
	1950
- 1955
	1970
- 1975
	1990
- 1995
	2010
-2015
	2015
-2020

	Toàn thế giới
	17,8
	19,5
	15,1
	11,8
	10,9

	Các nước phát triển
	11,8
	6,5
	2,3
	1,2
	0,4

	Các nước đang phát triển
	20,6
	24,2
	18,4
	14,0
	13,0


A. Càng về các giai đoạn ở sau càng giảm.
B. Các nước đang phát triển giảm liên tục.
C. Các nước phát triển có cả tăng và giảm.
D. Nước phát triển tốc độ cao hơn thế giới.
D. không gian sinh tồn.
II. PHẦN TỰ LUẬN
- Phân biệt được gia tăng dân số tự nhiên (tỉ suất sinh, tỉ suất tử) và cơ học (xuất cư, nhập cư); trình bày được khái niệm về gia tăng dân số thực tế
- Các nhân tố tác động đến gia tăng dân số.
- Trình bày được các loại cơ cấu dân số: cơ cấu sinh học (tuổi và giới tính), cơ cấu xã hội (lao động, trình độ văn hóa).
- Tác động của các nhân tố tự nhiên, kinh tế-xã hội đến phân bố dân cư.
- Trình bày được khái niệm, phân tích được các nhân tố tác động đến đô thị hóa và ảnh hưởng của đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế-xã hội và môi trường.
- Vẽ biểu đồ.
- Phân biệt các loại cơ cấu kinh tế.
- Phân tích ảnh hưởng của các nguồn lực tới sự phát triển kinh tế - xã hội.
- Phân tích ảnh hưởng của một nguồn lực nổi bật tác động tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh/ thành phố nơi em sinh sống và học tập.
- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.
- Phân tích, nhận xét bảng số liệu.
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